
STT Mã sinh viên
Giới 

tính
Số tiền Ngày nộp Ký nhận Ghi chú

1 21IT.T001 Trương Duy Chúc Nam 50.000 CK23/09/2021

2 21IT.T002 Đào Quang Duy Nam 50.000 CK23/09/2021

3 21IT.T003 Lê Phan Anh Kha Nam 50.000 CK09/10/2021

4 21IT.T004 Phạm Quốc Khải Nam 50.000 CK24/09/2021

5 21IT.T005 Mai Xuân Lộc Nam 50.000 CK12/10/2021

6 21IT.T006 Nguyễn Thành Luân Nam 50.000 CK07/10/2021

7 21IT.T007 Nguyễn Vũ Phúc Nam 50.000 CK09/10/2021

8 21IT.T008 Nguyễn Nam Quốc Nam 50.000 CK11/10/2021

9 21IT.T009 Võ Trường Sĩ Nam 50.000 CK07/10/2021

10 21IT.T010 Nguyễn Lê Hoàng Tân Nam 50.000 CK07/10/2021

11 21IT.T011 Trần Ngọc Tấn Nam 50.000 CK24/09/2021

12 21IT.T012 Dương Hữu Thái Nam 50.000 CK24/09/2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN

DANH SÁCH  NHẬN HOÀN TRẢ TIỀN THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO KHÓA 2021

Họ và tên



STT Mã sinh viên
Giới 

tính
Số tiền Ngày nộp Ký nhận Ghi chúHọ và tên

13 21IT.T013 Huỳnh Tấn Thành Nam 50.000 CK14/10/2021

14 21IT.T014 Nguyễn Bảo Tích Nam 50.000 CK09/10/2021

15 21BA.T001 Phạm Thị Nguyễn Anh Nữ 50.000 CK11/10/2021

16 21BA.T002 Lê Thị Quỳnh Hoa Nữ 50.000 CK27/09/2021

17 21BA.T003 Ngô Toàn Vinh Nam 50.000 CK12/10/2021

18 21BA003 Huỳnh Lê Bình Nam 50.000 CK10/09/2021

19 21BA281 Ngô Toàn Quang Nam 50.000 TM19/10/2021
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